
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Thứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU TỐI

0 0 0
Độc chất học 

TY
0

Kiểm nghiệm 

thú sản
0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 C.Lan 0 T.Hiền 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 Học online 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0378302430 0 0907193386 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Di truyền UD 

trong TS
0

Di truyền UD 

trong TS
0 0 0

Di truyền UD 

trong TS
0 0 0 0 0 0 0 0

T.Lương 0 T.Lương 0 0 0 T.Lương 0 0 0 0 0 0 0 0

Học online 0 Học online 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0 0

0901889085 0 0901889085 0 0 0 0901889085 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

Kinh doanh 

QT
0 0

Quản trị văn 

phòng
0 0 0

Kiến tập 

CNQT
0

Kiến tập 

CNQT
0 0 0 0 0

T.Liêm 0 0 T.Liêm 0 0 0 C.Giang 0 C.Giang 0 0 0 0 0

Học online 0 0 Học online 0 0 0 Học online 0 Học online 0 0 0 0 0

0919103637 0 0 0919103637 0 0 0 0935878389 0 0935878389 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt 0 0 0 nt 0 nt 0 0 0 0 0

0 0
Giải phẫu 

bệnh 2
Dịch tễ học

Truyền tinh 

truyền phôi
0 Nội khoa 1 Sản khoa

Kỹ thuật 

chuẩn đoán 
0 Dịch tễ học 0 0 0 0

0 0 T.Nhã T.Bảo T.Khánh 0 T.Sơn T.Đại T.Đại 0 T.Bảo 0 0 0 0

0 0 Học online Học online Học online 0 Học online Học online Học online 0 Học online 0 0 0 0

0 0 0989876405 0907735904 0907392832 0 0982957867 0944018654 0944018654 0 0907735904 0 0 0 0

0 0 Bđ: 7h00 Bđ: 13h00 nt 0 nt nt nt 0 Bđ: 8h00 0 0 0 0

0 0 0
Kỹ thuật Sg cá 

biển
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 T.Trai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0932121300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
Nghiệp vụ 

ngoại thương
0

Thị trường 

chứng khoán
0 0

Tín dụng ngân 

hàng

Kỹ năng GT 

trong KD
0 0 0 0 0 0 0

0 T.Liêm 0 T.Ly 0 0 C.Diễm T.Đằng 0 0 0 0 0 0 0

0 Học online 0 Học online 0 0 Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0

0 0919103637 0 0941688499 0 0 0919035156 0933033790 0 0 0 0 0 0 0

0 nt 0 nt 0 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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0
Sinh học phân 

tử
0

Sinh học phân 

tử
0 Sinh lý 2 Vi sinh TY 0 0 0 Vi sinh TY Vi sinh TY

Sinh học 

phân tử

Sinh học 

phân tử
0

0 T.Trí 0 T.Trí 0 T.Cường T.Hải 0 0 0 T.Hải T.Hải T.Trí T.Trí 0

0 Học online 0 Học online 0 Học online Học online 0 0 0 Học online Học online Học online Học online 0

0 0902605601 0 0902605601 0 0918572114 0868341349 0 0 0 0868341349 0868341349 0902605601 0902605601 0

0 nt 0 nt 0 nt nt 0 0 0 nt nt nt nt 0

Tiếng anh 

CNKE1

Kế toán nông 

nghiệp 
0 0

Kế toán 

TMDV
Kinh tế chi phí

Kế toán tài 

chính 3

Kế toán 

HCSN1
0 0

Kế toán xây 

dựng
0 0 0 0

C.Âu T.Nhã 0 0 C.Thủy T.Nhã C.Đức C.Đức 0 0 C.Hà 0 0 0 0

Học online Học online 0 0 Học online Học online Học online Học online 0 0 Học online 0 0 0 0

0988966777 0903372102 0 0 0972359411 0903372102 0989235426 0989235426 0 0 0969817010 0 0 0 0

nt nt 0 0 nt nt Ca 3 ca 4 0 0 nt 0 0 0 0

Tiếng anh 

CNKE1
0 0 0 Xác suất TK 0 0 0 0 0  Kế toán TC2 0 0 0

C.Âu 0 0 0 T.Sơn 0 0 0 0 0 0 C.Hà 0 0 0

Học online 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0 0 Học online 0 0 0

0988966777 0 0 0 0919061599 0 0 0 0 0 0 0969817010 0 0 0

nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 nt 0 0 0

Xác suất TK
Xã hội học 

ĐC
0

Xã hội học 

ĐC
Xã hội học ĐC 0 0 0 0 0 0 0 0

Luật thương 

mại
0

T.Sơn T.Thành 0 T.Thành T.Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 C.Linh 0

Học online Học online 0 Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0 0 Học online 0

0919061599 0908639595 0 0908639595 0908639595 0 0 0 0 0 0 0 0 0933551622 0

nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0 nt 0

Xác suất TK 0 Thủy sản ĐC 0
Anh văn 

CNTS
0

Sinh hóa 

CNTS

QLCLN 

trong TS
0 0 0 0 0 0 0

T.Sơn 0 T.Trai 0 C.Hòa 0 C.Thi C.Sơn 0 0 0 0 0 0 0

Học online 0 Học online 0 Học online 0 Học online Học online 0 0 0 0 0 0 0

0919061599 0 0932121300 0 0917907476 0 0 0374567837 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 nt nt 0 0 0 0 0 0 0

Mô học Sinh hóa ĐC 0 0 0 0 Sinh hóa ĐC 0 Cơ thể 1 Cơ thể 1 Cơ thể 1 0 0 0 0

T.Nhã C.Phương 0 0 0 0 C.Phương 0 T.Bá T.Bá T.Bá 0 0 0 0

Học online Học online 0 0 0 0 Học online 0 Học online Học online Học online 0 0 0 0

0989876405 0902689963 0 0 0 0 0902689963 0 0903777606 0903777606 0903777606 0 0 0 0

Bđ: 9h30 nt 0 0 0 0 nt 0 nt nt nt 0 0 0 0
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Thứ
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0 0 0 Quản trị học Anh văn 1 0
Triết học Mác 

Lênin
0 Toán CC C1 Tin học ĐC 0 0 0 0 Quản trị học

0 0 0 C.Tuyết C.Châu 0 C.Như 0 T.Sơn T.Huynh 0 0 0 0 C.Tuyết

0 0 0 Học online 0988219552 0 Học online 0 Học online Học online 0 0 0 0 Học online

0 0 0 0902683128 Học online 0 0948820830 0 0919061599 0907941134 0 0 0 0 0902683128

0 0 0 Bđ:14h30 nt 0 nt 0 nt nt 0 0 0 0 Bđ:19h30

0 0 Tin học ĐC Quản trị học Tin học ĐC
Triết học Mác 

Lênin
0 0 Toán CC C1 0 0 0 0 0 Quản trị học

0 0 C.Oanh C.Tuyết C.Oanh C.Như 0 0 T.Sơn 0 0 0 0 0 C.Tuyết

0 0 Học online Học online Học online Học online 0 0 Học online 0 0 0 0 0 Học online

0 0 0903765254 0902683128 0903765254 0948820830 0 0 0919061599 0 0 0 0 0 0902683128

0 0 nt Bđ:14h30 nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0 Bđ:19h30

0 0 Vật lý
Nhập môn 

ngành RE
0

Triết học Mác 

Lênin
0 0 Anh văn 1 0 Tin học ĐC 0 Tin học ĐC 0 0

0 0 T.Ton T.Bích 0 C.Như 0 0 C.Châu 0 T.Hùng 0 T.Hùng 0 0

0 0 Học online Học online 0 Học online 0 0 Học online 0 Học online 0 Học online 0 0

0 0 0977494640 0908961309 0 0948820830 0 0 0988219552 0 0909008398 0 0909008398 0 0

0 0 nt nt 0 nt 0 0 nt 0 nt 0 nt 0 0

0 0 0
Bacis 

Grammar
0

Triết học Mác 

Lênin

Basic 

Pronunciation
0

Bacis 

Grammar
Pháp luật ĐC 0 0 0 0 0

0 0 0 C.Trang 0 C.Như C.Châu 0 C.Trang T.Ninh 0 0 0 0 0

0 0 0 Học online 0 Học online Học online 0 Học online Học online 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0948820830 0988219552 0 0 0919025468 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 nt nt 0 nt nt 0 0 0 0 0

0 0 0 Toán CC B1 Tin học ĐC 0
Triết học Mác 

Lênin
0 Sinh học ĐC 0 Hóa học ĐC 0 0 0 0

0 0 0 T.Tuấn C.Vân 0 C.Như 0 C.Mai 0 T.Hiền 0 0 0 0

0 0 0 Học online Học online 0 Học online 0 Học online 0 Học online 0 0 0 0

0 0 0 0918441567 0834049905 0 0948820830 0 0907898876 0 0383037979 0 0 0 0

0 0 0 nt nt 0 nt 0 nt 0 nt 0 0 0 0
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PHÂN HIỆU NINH THUẬN

Thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2021

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 52 NĂM 2021
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                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Bộ phận đào tạo.

Ninh Thuận, ngày      tháng 12 năm 2021

Nguyễn Thị Vân Anh

    Thời gian học:     * Buổi sáng học từ 7h30  đến 11h00;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h00'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

Võ Phúc Anh Duy

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO

NGƯỜI LẬP

     GHI CHÚ :   
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